ÔN TẬP CHƯƠNG II HÌNH HỌC 

ĐỀ 1

Bài 1: Cho 
[image: image1.wmf]ABC

D

 = 
[image: image2.wmf]MNP

D

. Biết AB = 10cm; MP = 8cm; NP = 7cm. Tính chu vi 
[image: image3.wmf]ABC

D

.

Bài 2: Cho 
[image: image4.wmf]ABC

D

, có AB = 8cm; AC = 15cm; BC = 17cm.
           Chứng tỏ 
[image: image5.wmf]ABC

D

 là tam giác vuông.

Bài 3: Cho 
[image: image6.wmf]ABC

D

 cân taị A, có 
[image: image7.wmf]µ

B

= 400.tính 
[image: image8.wmf]µ

A

.

Bài 4: Cho 
[image: image9.wmf]ABC

D

 có BC = 2AB, gọi M là trung điểm của BC, D là trung điểm của BM. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DA = DE. Chứng minh:

a) 
[image: image10.wmf]DAB

D

= 
[image: image11.wmf]DEM

D

;


b) AB // ME;


c) 
[image: image12.wmf]MEC

D

 là tam giác cân.
ĐỀ 2

Bài 1: Cho 
[image: image13.wmf]·

xOy

 = 1200 , trên tia phân giác của 
[image: image14.wmf]·

xOy

 lấy một điểm M. Vẽ MH 
[image: image15.wmf]^

Ox tại H và MK 
[image: image16.wmf]^

Oy tại K.

a) Chứng minh: 
[image: image17.wmf]OMH = OMK.

DD




b) 
[image: image18.wmf]MHK 

D

là tam giác gì? Vì sao?

Bài 2: Cho  
[image: image19.wmf]ABC

D

 cân tại A, vẽ AD
[image: image20.wmf]^

BC tại D.

a) Chứng minh: BD = CD.

b) Vẽ DH
[image: image21.wmf]^

AB tại H và DK
[image: image22.wmf]^

AC tại K. Chứng minh: DH = DK.

c) Cho AB = 10cm; BC = 12cm. Tính AD.

Bài 3: Cho 
[image: image23.wmf]ABC

D

 cân tại a, biết AB = 5cm, BC = 6cm. Gọi H là trung điểm của BC.

a) Chứng minh: 
[image: image24.wmf]ABH = ACH.

DD



b) Chứng minh: AH
[image: image25.wmf]^

BC.

c) Tính AH.

d) Kẻ HE
[image: image26.wmf]^

AB (E
[image: image27.wmf]Î

AB), HK
[image: image28.wmf]^

AC (K
[image: image29.wmf]Î

AC). Chứng minh: HE = HK.

e) Chứng minh: EK // BC.

ĐỀ 3
Bài 1: Cho 
[image: image30.wmf]ABC

D

 (AB < AC). Kẻ tia phân giác AL của góc A. Qua trung điểm M của cạnh BC ta kẻ đường thẳng vuông góc với AL, đường thẳng này cắt AB và AC theo thứ tự tại các điểm D và E.
a/ Chứng minh : AD = AE.

b/ Kẻ BB’ // DE. Chứng minh : B’E = EC = BD.

c/ Chứng minh các hệ thức : 2AD = AB + AC ;  2EC = AC – AB . 

d/ Chứng minh : 
[image: image31.wmf]·
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Bài 2: Cho 
[image: image32.wmf]ABC

D

, có AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10cm. Chứng tỏ 
[image: image33.wmf]ABC

D

 là tam giác vuông?

Bài 3: Cho 
[image: image34.wmf]ABC

D

 cân tại A, goi M là trung điểm của cạnh BC. Vẽ MH vuông góc AB và MK vuông góc AC ( H
[image: image35.wmf]Î

AB và K
[image: image36.wmf]Î

AC). Chứng minh: 

a) 
[image: image37.wmf]ABM = ACM.

DD





b) 
[image: image38.wmf]HBM = KCM.

DD


c) Nếu Ab = 17cm; BC = 16cm và N là trung điểm AM. Tính diện tích 
[image: image39.wmf]BNC

D

?
Bài 4: Cho 
[image: image40.wmf]ABC

D

, có AB = 15cm; AC = 20cm; BC = 25cm. Kẻ AH vuông góc với BC 

(H thuộc BC).
a/ C/m: Tam giác ABC vuông tại A

b/ Gọi SABC là diện tích của tam giác ABC. Tính SABC.


c/ Tính AH.

ĐỀ 4
Bài 1: Cho 
[image: image41.wmf]ABC

D

 cân tại A biết 
[image: image42.wmf]µ
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A50
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. Tính số đo 
[image: image43.wmf]µ

B

và 
[image: image44.wmf]µ

C

.

Bài 2: Cho  vuông tại B biết AB = 5cm; AC = 13cm. Tính BC?

Bài 3:  Cho 
[image: image45.wmf]ABC

D

 vuông tại A có AB = 16cm; AC = 12cm; AC = 25cm. Kẻ AH vuông góc với BC tại H (H thuộc BC). Gọi SABC là diện tích của tam giác ABC
a/ Tính SABC.


b/ Tính BC và AH.


c/ Tính BH và CH
Bài 4: Cho 
[image: image46.wmf]ABC

D

 vuông tại A. Gọi BM là tia phân giác của 
[image: image47.wmf]·

ABC

 (M
[image: image48.wmf]Î

AC). Trên tia BC lấy điểm H sao cho BA = BH.

a) Chứng minh:
[image: image49.wmf]ABM = HBM.

DD

 




b) Chứng minh: MH
[image: image50.wmf]^

BC.

c) Tia BA cắt tia HM tại K. Chứng minh: 
[image: image51.wmf]KMC

D

cân tại M. 

d) Chứng minh: AH // KC

Bài 5:  Cho 
[image: image52.wmf]·
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60

zOt

=

, tia Ox  là tia phân giác của góc zOt. Lấy điểm M trên tia Ox. Kẻ MA vuông góc với Oz (A ( Oz), MB vuông góc với Ot (B ( Ot) 

a/ Chứng minh: (OMA = (OMB.


b/ Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao?

c/ Gọi H là giao điểm của AB và OM. Chứng minh: OM là đường trung trực của AB

d/ Đường thẳng BM cắt Ox tại D, đường thẳng AM cắt Oy tại E. 

    Chứng minh: AD = BE và AB // DE 

e/ Chứng minh: OM2 = 2AH2  + OH2 + HM2 .
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